
TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG CHỦ ĐỀ MUA SẮM

Mua sắm là các hoạt động mua hàng hóa có thể dưới các hình thức mua sắm trực tiếp hay
mua sắm trực tuyến gián tiếp qua Internet đây không chỉ là một hoạt động mua bán đơn thuần
mà còn là hoạt động giải trí Sau đây hãy cùng THANHMAIHSK cùng tìm hiểu từ vựng tiếng
Trung chủ đề Bóng rổ qua bài viết dưới đây nhé!

Từ vựng tiếng Trung chủ đề mua sắm

STT Tiếng Trung Phiên âm Nghĩa Tiếng Việt
1 讨价还价 tǎo jià huán jià Mặc cả

2 砍价 kǎn jià Hét giá

3 五颜六色 wǔ yán liù sè Màu sắc đa dạng

4 赔 péi Thua lỗ

5 赔本 péi běn Hụt vốn

6 批发 pī fā Bán buôn

7 批发价格 pīfā jiàgé Giá bản sỉ

8 零售 língshòu Bán lẻ

9 零售价格 língshòu jiàgé Giá bán lẻ

10 小贩 xiǎo fàn Bán lẻ

11 有的是 yǒudeshì Nhiều

12 面包店 miànbāo diàn Tiệm bánh mỳ

13 条形码 tiáoxíngmǎ mã vạch

14 书店 shūdiàn hiệu sách

15 咖啡馆 kāfēi guǎn quán cà phê

16 干洗店 gānxǐ diàn Tiệm giặt là khô

17 花店 huā diàn cửa hàng hoa

18 礼物 lǐwù món quà tặng

19 市场 shìchǎng chợ

20 商场 shāngchǎng khu mua sắm

21 书报亭 shū bàotíng quầy báo

22 药店 yàodiàn hiệu thuốc

23 邮局 yóujú Bưu điện



24 免邮费/包

邮

miǎn yóufèi/bāo yóu Bao phí bưu điện

25 陶器 táoqì đồ gốm

26 出售 chūshòu bán hàng

27 店 diàn cửa hàng

28 购物 gòuwù mua sắm

29 购物袋 gòuwù dài túi đi chợ

30 购物篮 gòuwù lán làn đi chợ

31 购物车 gòuwù chē xe đẩy mua hàng

32 逛街购物 guàngjiē gòuwù Dạo phố mua đồ

33 买 mǎi Mua

34 卖 mài Bán

35 便宜 pián yi Rẻ

36 贵 guì Mắc

37 打折扣 dǎzhékòu Giảm giá

38 优惠价格 yōuhuì jiàgé Giá ưu đãi

39 出价 chūjià Ra giá

40 衣服 yīfú Quần áo

41 裤子 kùzi Cái quần

42 裙子 qúnzi Cái đầm

43 鞋子 xiézi Giầy

44 帽子 mào zi Nón

45 手袋 shǒudài Túi xách

46 口红 kǒuhóng Son môi

47 香水 xiāngshuǐ Nước hoa

48 购物 gòuwù Mua sắm

49 预购 yùgòu Đặt hàng

50 买单 mǎidān Thanh toán

51 货真价实 huòzhēnjiàshí Hàng thật đúng giá



52 人山人海 rénshānrénhǎi Người đông nghìn
nghịt

53 刷卡 shuākǎ Quét thẻ

54 现金 xiànjīn Tiền mặt

55 谈/做生意 tán/ zuò shēngyì Làm ăn

Một số từ vựng tiếng Trung về mua sắm Online

STT Tiếng Trung Phiên âm Nghĩa Tiếng Việt
1 购买 gòumǎi Mua

2 打折季 dǎzhé jì Mùa giảm giá

3 抢打折 qiǎng dǎzhé Săn sale

4 折扣 zhékòu Chiết khấu

5 优惠券 yōuhuì quàn Phiếu ưu đãi

6 立减 lì jiǎn Giảm ngay

7 限时领券 xiànshí lǐng quàn Giới hạn thời gian nhận ưu đãi

8 限时优惠 xiànshí yōuhuì Giới hạn ưu đãi

9 限购 xiàngòu Giới hạn số lượng mua

10 立即加购

(物车)

lìjí jiā gòu(wù chē) Thêm ngay vào giỏ hàng

11 立即购买 lìjí gòumǎi Mua ngay

12 购物车 gòuwù chē Giỏ hàng

13 结算 jiésuàn Thanh toán

14 领券 lǐng quàn Nhận phiếu ưu đãi

15 领红包 lǐng hóngbāo Nhận lì xì

16 买一送一 mǎi yī sòng yī Mua 1 tặng 1

17 跨店满减 kuà diàn mǎn jiǎn Ưu đãi khi nhiều đơn gộp lại đủ một mức
nào đó thì sẽ được giảm mà không cần đạt
mức ở 1 shop.

18 淘宝 táobǎo Taobao

19 凑单 còu dān Gom đơn

20 开团 kāi tuán Tạo nhóm



21 提醒 tíxǐng Nhắc nhở

22 开启 kāiqǐ Bắt đầu mở bán

23 叠券 dié quàn Ưu đãi kép

24 到手价 dàoshǒu jià Giá về tay

25 共省 gòng sheng Tổng được giảm

26 半价 bànjià Nửa giá

27 拼单 pīndān Ghép đơn

28 新品 xīnpǐn Sản phẩm mới

29 抢 qiǎng Tranh sale

30 推荐 tuījiàn Đề cử

31 帮我选 bāng wǒ xuǎn Giúp tôi chọn

32 宝贝评价 bǎobèi píngjià Đánh giá về món hàng

33 买家秀 mǎi jiā xiù Người mua feedback

34 活动 huódòng Hoạt động

35 双11 shuāng 11 11/11

36 聚划算 jù huásuàn Ưu đãi khi mua nhóm

37 包邮 bāo yóu Miễn phí ship

38 全选 quán xuǎn Chọn toàn bộ

39 合计 héjì Tổng cộng

40 优惠说明 yōuhuì shuōmíng Cách nhận voucher

41 付款 fùkuǎn Thanh toán

42 收货地址 shōu huò dìzhǐ Địa điểm nhận hàng

43 支付宝 zhīfùbǎo Alipay

44 微信 wēixìn Wechat

45 搜索 sōusuǒ Tìm kiếm

46 照片搜索 zhàopiàn sōusuǒ Tìm kiếm bằng hình ảnh

47 扫码 sǎo mǎ Quét mã



48 条形码 tiáoxíngmǎ Mã vạch

49 信用 xìnyòng Thẻ tín dụng

50 存折 cúnzhé Số tài khoản

51 银行转账 yínhángzhuǎnzhàng Chuyển khoản

52 付款方式 fùkuǎn fāngshì Phương thức thanh toán

53 电子支付 diànzǐ zhīfù Thanh toán điện tử

54 订单 dìngdān Đơn đặt hàng

55 下订单 xià dìngdān Lệnh đặt hàng

56 订单管理 dìngdān guǎnlǐ Quản lí đơn hàng

57 订单状态 dìngdānzhuàngtài Trạng thái đơn đặt hàng

58 取消订单 qǔxiāo dìngdān Hủy đơn hàng

59 继续购物 jìxù gòuwù Tiếp tục mua hàng

60 包裹转发 bāoguǒ zhuǎnfā Chuyển phát kiện hàng

61 跟踪包裹 gēnzōng bāoguǒ Theo dõi kiện hàng

62 畅销货 chàngxiāo huò Hàng bán chạy

63 特卖 tèmài Giảm giá

64 积分 Jīfēn Tích điểm

65 退款 tuì kuǎn Trả lại tiền

66 退货 tuìhuò Trả lại hàng

67 甩货 shuǎi huò Xả hàng

68 插图 chātú Hình minh họa

69 产品说明 chǎnpǐn shuōmíng Hướng dẫn sử dụng

70 使用说明 shǐyòngshuōmíng Thành phần

Mẫu câu tiếng Trung về chủ đề mua sắm

1.我对网路购物一知半解，请您教教我吧！

Wǒ duì wǎng lù gòuwù yīzhībànjiě, qǐng nín jiào jiào wǒ ba

Mình không biết nhiều về mua sắm online lắm, mong được bạn chỉ giáo!

2.本店有电子支付，如果您通过电子支付：请让我们拍下您的转账历史作为证据。



Rúguǒ nín tōngguò yínháng zhuǎnzhàng jiésuàn: Qǐng tígōng shàng cì zhuǎnzhàng de cānkǎo hào hé jīn'é.

Nếu bạn thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng: Vui lòng cho chúng tôi chụp ảnh lịch sử chuyển khoản
của bạn để làm bằng chứng.

3.网站提供可以大幅打折的折价券，这种折价券在本地能用，在全国也能用。

Wǎngzhàn tígōng kěyǐ dàfú dǎzhé de zhéjià quàn, zhè zhǒng zhéjià quàn zài běndì néng yòng, zài
quánguó yě néng yòng.

Trang web cung cấp các mã giảm giá sâu có thể áp dụng được tại địa phương và trên toàn quốc.

4.任何人在下两周内定做套装都将享受优惠价格。

Rènhé rén zàixià liǎng zhōu nèidìng zuò tàozhuāng dōu jiāng xiǎngshòu yōuhuì jiàgé.

Bất cứ ai đặt mua một bộ sản phẩm trong vòng hai tuần tới đều sẽ nhận được giảm giá.

5.批发市场上的 衣服多是从厂家直接进的。

Pīfā shìchǎng shàng de yīfú duō shì cóng chǎngjiā zhíjiē jìn de.

Hầu hết quần áo ở chợ đầu mối đều được nhập trực tiếp từ nhà sản xuất.

Hội thoại tiếng Trung chủ đề mua sắm

A:对不起，我正在找休闲短袖衬衫，你可以告诉我它们放在哪里吗？

Duìbùqǐ, wǒ zhèngzài zhǎo xiūxián duǎn xiù chènshān, nǐ kěyǐ gàosù wǒ tāmen fàng zài nǎlǐ ma?

Xin lỗi, mình đang tìm áo sơ mi tay ngắn, bạn cho mình hỏi là nó nằm ở đâu vậy?

B:先生，就在这边，你穿几号的?

Xiānshēng, jiù zài zhè biān, nǐ chuān jǐ hào de?

Dạ, áo sơ mi nằm ở phía này, anh mặc size bao nhiêu?

A:中号。

Zhōng hào .

Size M.

B:这里全是中号的。

Zhèlǐ quán shì zhōng hào de .

Mấy áo ở khúc này đều là size M ạ.

A:谢谢。我要买这件衬衫和这条裤子，它们是要送给朋友的礼物。

Wǒ yāomǎi zhè jiàn chènshān hé zhè tiáo kùzi, tāmen shì yào sòng gěi péngyǒu de lǐwù. 

Cảm ơn. Mình lấy cái áo này và cái quần này , mình mua để tặng bạn mình.

B:先生，需要把它们装成礼盒吗？



Dạ, anh có cần gói thành hộp quà không ạ?

Xiānshēng, xūyào bǎ tāmen zhuāng chéng lǐhé ma? 

A:好的，谢谢。

 Hǎo de, xièxiè.

OK, cảm ơn bạn.

B:一共200万越南盾，你要付现金还是刷卡呢？

yīgòng 200 wàn yuènán dùn, nǐ yào fù xiànjīn háishì shuākǎ ne?

Dạ tổng của anh là 2 triệu đồng, anh muốn thanh toán bằng tiền mặt hay bằng thẻ ạ?

A:刷卡，这是我的卡。

 Shuākǎ, zhè shì wǒ de kǎ.

Thanh toán bằng thẻ, đây là thẻ của mình.

B:好了，先生，请收回去。非常感谢您。

Hǎole, xiānshēng, qǐng shōuhuí qù. Fēicháng gǎnxiè nín.

Dạ, cho em xin gửi lại thẻ. Cảm ơn quý khách rất nhiều ạ.


